Các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể trong dự thảo
	Số TT
	Nội dung
	Quy định hiện hành tại QĐ 26/2006/QĐ-NHNN
	Quy định mới tại dự thảo
	Lý do sửa đổi, bổ sung

	1
	Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)
	Quy định việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
	(1) Quy định việc thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

(2) Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công cụ nợ của các tổ chức tín dụng không thuộc phạm vi điều chỉnh.
	Theo khái niệm về bảo lãnh ngân hàng, bên bảo lãnh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện đúng cam kết. Về bảo lãnh phát hành theo quy định tại Thông tư số 80/2002/TT-BTC ngày 12/09/2002 của Bộ Tài chính về hướng dẫn bảo lãnh phát hành thì “bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành về việc thực hiện các thủ tục trước khi phát hành trái phiếu, phân phối trái phiếu cho các nhà đầu tư, nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối hết”. Như vậy, hai hoạt động này có sự khác biệt. Hơn nữa, khi tổ chức phát hành nhận mua trái phiếu để bán lại hoặc mua số trái phiếu còn lại chưa phân phối đồng nghĩa với việc tổ chức tín dụng đó cấp ra một khoản tín dụng,  xét về bản chất thì khi xem xét bảo lãnh phát hành tổ chức tín dụng phải xem xét, thẩm định như một khoản cho vay. Vì vậy, Dự thảo thông tư không điều chỉnh hoạt động bảo lãnh phát hành công cụ nợ của tổ chức tín dụng.
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	Đối tượng áp dụng (Điều 2 dự thảo)
	Các TCTD thành lập và hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng (Luật CTCTD). 
	Các tổ chức tín dụng thực hiện bảo lãnh ngân hàng theo quy định bao gồm:

a. Ngân hàng thương mại (NHTM);

b. Công ty tài chính (CTTC);

c. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài(CNNHNN);

d. Ngân hàng chính sách (Thực hiện bảo lãnh ngân hàng theo quy định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách và quy định tại Thông tư này - NHCS);

e. Công ty cho thuê tài chính khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản (CTCTTC).


	- Theo Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Luật CTCTD 2010), Điều 4 quy định các loại hình ngân hàng bao gồm NHTM, NHCS và NH hợp tác xã (trong đó NH liên doanh và NH 100% vốn nước ngoài là loại hình NHTM). Điều 98, Điều 108, Điều 123 Luật CTCTD quy định NHTM, CTTC và CNNHNN được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng. Các loại hình như CTCTTC (Điều 112), Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân (Điều 117)  chỉ được hoạt động kinh doanh các nghiệp vụ ngân hàng khi được NHNN chấp thuận; Tổ chức tài chính vi mô chỉ được cấp tín dụng bằng đồng Việt Nam dưới hình thức cho vay, không được cấp tín dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác (Điều 120).
- Đối với ngân hàng chính sách: Điều 17, Luật CTCTD 2010 quy định “Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của ngân hàng chính sách, việc ban hành quy trình nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước”, nên Ngân hàng Chính sách phải thực hiện quy định của Chính phủ liên quan đến cơ cấu tổ chức và hoạt động nghiệp vụ của NH Chính sách và quy định của Ngân hàng Nhà nước về bảo lãnh ngân hàng.

- Đối với CTCTTC: Tại tiết e, điểm 19.2 mục IV Thông tư số 06/2005/TT-NHNN ngày 12/10/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ quy định “Thực hiện các dịch vụ bảo lãnh liên quan đến cho thuê tài chính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước”. Khoản 7, Điều 112 Luật CTCTD 2010 quy định “Thực hiện hình thức cấp tín dụng khác khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận”. Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định CTCTTC chỉ được thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh khi Ngân hàng Nhà nước cho phép.
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	Giải thích từ ngữ “Điều 3 dự thảo”
	
	- Bổ sung: “Bên đề nghị bảo lãnh”.

 - Trong khái niệm về Hợp đồng cấp bảo lãnh, dự thảo thông tư quy định “các bên thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng hợp đồng cấp bảo lãnh”.

    - Quy định ngày làm việc là ngày mà tổ chức tín dụng mở cửa giao dịch   theo quy định của pháp luật  
	      - Thông lệ quốc tế tại ấn phẩm số 510 của ICC và báo cáo của một số TCTD có phát sinh trường hợp Bên đề nghị phát hành bảo lãnh và Bên được bảo lãnh là hai đơn vị khác nhau. Vì vậy, dự thảo thông quy định bổ sung Bên đề nghị bảo lãnh, với các yêu cầu  điều kiện cụ thể.

      -  Thực tế nhiều trường hợp ngân hàng cấp hạn mức cấp tín dụng chung cho khách hàng bao gồm cả bảo lãnh, cho vay. Do đó, khi thực hiện bảo lãnh thuế, cơ quan thuế căn cứ vào quy định tại Quy chế bảo lãnh ngân hàng hiện hành thường yêu cầu phải có Hợp đồng cấp bảo lãnh. Như vậy, gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và ngân hàng. 

- Để các bên thống nhất cách tính các thời hạn trong giao dịch bảo lãnh.
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	Thực hiện quy định về quản lý ngoại hối
	-Các NH được phép hoạt động thanh toán quốc tế được thực hiện các loại BL mà bên nhận bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân nước ngoài.

- Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối.

	- Trường hợp bảo lãnh được phát hành bằng ngoại tệ, bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh phải thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối của Việt Nam;

- Tổ chức tín dụng chỉ được thực hiện bảo lãnh ngân hàng mà bên nhận bảo lãnh là các tổ chức và cá nhân nước ngoài trên cơ sở phạm vi hoạt động ngoại hối được Ngân hàng Nhà nước cho phép đối với từng tổ chức tín dụng.


	Cho phù hợp và thống nhất với quy định hiện tại về quản lý ngoại hối.
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	Các trường hợp TCTD không được cấp bảo lãnh và hạn chế bảo lãnh (Điều 5 dự thảo)
	Một số trường hợp theo quy định tại Luật Các TCTD ban hành năm 1997 và sửa đổi bổ sung năm 2004 (Luật CTCTD 1997 và 2004). Hạn chế bảo lãnh theo   quy định tại Điều 78 Luật CTCTD 1997 và  2004.
	- Các đối tượng không được cấp tín dụng quy định tại Điều 126 Luật CTCTD 2010; Bổ sung  trường hợp không được cấp bảo lãnh nếu khoản bảo lãnh sẽ làm vượt giới hạn quy định  về hạn chế cấp tín dụng  và khi tổ chức tín dụng đang vi phạm quy định về giới hạn cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng.

- Các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng quy định tại Điều 127 Luật CTCTD năm 2010.
	 - Khoản 14, Điều 4, Luật CTCTD 2010 quy định “Cấp tín dụng là việc ……. bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”; Điều 126 Luật CTCTD 2010 quy định liệt kê những trường hợp không được cấp tín dụng và Điều 127 liệt kê các trường hợp hạn chế cấp tín dụng. Vì vậy, các đối tượng không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng cũng là đối tượng không được cấp bảo lãnh, hạn chế cấp bảo lãnh.
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	Giới hạn bảo lãnh (Điều 7 dự thảo)
	-Tổng số dư bảo lãnh của TCTD đối với một khách hàng không vượt quá 15% VTC. Tổng số dư bảo lãnh của chi nhánh NH nước ngoài không vượt quá 15% VTC của NHNN.

- Số dư BL bao gồm số dư bảo lãnh và cam kết phát hành theo hình thức tín dụng chứng từ, ngoại trừ hình thức mở thư tín dụng trả ngay được khách hàng ký quỹ đủ hoặc được cho vay 100% giá trị thanh toán.
	- TCTD thực hiện theo giới hạn cấp tín dụng tại Luật Các TCTD hiện hành và quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD;

- Số dư bảo lãnh cho một khách hàng, một nhóm khách hàng bao gồm số dư bảo lãnh cộng giá trị L/c trả ngay và L/c trả chậm, loại trừ L/c  trả ngay và L/c  trả chậm được: (i) khách hàng ký quỹ, thế chấp bằng loại tài sản bảo đảm có giá trị bằng 100%  giá trị cam kết và tỷ lệ tối đa để xác định tài sản này theo quy định được phép 100%; (ii) được một hay nhiều tổ chức tín dụng khác cam kết (đã xác định đủ điều kiện giải ngân) cho vay đủ 100% giá trị thanh toán; (iii) hoặc được bảo đảm cho toàn bộ giá trị bảo lãnh bằng cả hai hình thức (i) và (ii) nêu trên.
	- Điều 128 Luật CTCTD năm 2010 quy định:  Khoản 1, “Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài,…”; Khoản 2 “Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng phi ngân hàng”. 

- Mục a, Khoản 6.4, Điều 5, Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định “Cam kết ngoại bảng được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước bảo lãnh thanh toán hoặc bảo đảm hoàn toàn bằng tiền mặt, sổ tiết kiệm, tiền ký quỹ, giấy tờ có giá do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành: Hệ số rủi ro là 0%”.

-  - Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 quy định tỷ lệ khấu trừ tối đa 100% khi trích lập dự phòng rủi ro đối với loại tài sản bảo đảm là số dư trên tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam do tổ chức tín dụng phát hành. Vì vậy, quy định như dự thảo mới loại trừ đầy đủ và phù hợp.
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	Phân loại bảo lãnh (Điều 8 dự thảo)
	Phân loại bảo lãnh  trên cơ sở khác nhau. 
	- Sắp xếp, phân loại bảo lãnh theo hai hình thức trực tiếp và gián tiếp. 

- Bổ sung Thư tín dụng dự phòng . 
	- Để phù hợp với loại giao dịch phát sinh và nghiệp vụ phát hành bảo lãnh.

 - Thư tín dụng dự phòng tại một số nước như Mỹ, Canađa, là hình thức bảo lãnh. Do Luật sở tại của một số nước không cho phép phát hành bảo lãnh nên các ngân hàng sử dụng hình thức thư tín dụng dự phòng. Theo một số TCTD, gần đây, Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại với một số thị trường (như Mỹ) nên nhu cầu phát hành công cụ này có xu hướng gia tăng, Vì vậy, dự thảo thông tư bổ sung hình thức thư tín dụng dự phòng như một loại hình bảo lãnh để giảm thiểu rủi ro và phù hợp với nhu cầu thực tế. 
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	Điều kiện bảo lãnh (Điều 10 dự thảo)
	
	Bổ sung: Quy định bảo lãnh theo đề nghị của bên bảo lãnh thì TCTD phải xem xét, thẩm định, phê duyệt bảo lãnh đối với bên được bảo lãnh theo quy định hiện hành về BL.  Yêu cầu bên đề nghị bảo lãnh phải có các biện pháp đảm bảo cho khoản bảo lãnh và thực hiện theo quy định của pháp luật về biện pháp đảm bảo.
	Do Dự thảo quy định bổ sung “bên đề nghị bảo lãnh” nên bổ sung điều kiện bảo lãnh với bên đề nghị bảo lãnh cho đầy đủ, chặt chẽ.
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	Thẩm quyền quyết định bảo lãnh (Điều 12 dự thảo)
	
	- Bổ sung Hội sở chính của TCTD được xem xét, thoả thuận BL cho chi nhánh.
	Phù hợp với yêu cầu thực tế phát sinh vì có trường hợp tổ chức tín dụng (Hội sở chính tại Việt Nam ) phải bảo lãnh cho chi nhánh (tại nước ngoài) vay vốn ở nước sở tại để hoạt động.
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	Quy trình nội bộ của tổ chức tín dụng (Điều 13)
	
	Yêu cầu TCTD xây dựng quy trình xét duyệt, thực hiện bảo lãnh trên nguyên tắc chủ động, độc lập, đúng thẩm quyền. Việc phân cấp, phân quyền phải phù hợp với quy định và phù hợp với năng lực, nguồn lực của đối tượng được phân. 


	Nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động bảo lãnh ngân hàng.
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	Nội dung các cam kết bảo lãnh (Điều 14) 
	Nội dung hợp đồng cấp bảo lãnh gồm tên, địa chỉ bên BL, khách hàng; số tiền, thời hạn BL và phí BL; Mục đích BL, Điều kiện thực hiện nghĩa vụ BL, quyền, nghĩa vụ các bên liên quan… vvv.
	Bổ sung quy định tự thoả thuận về hạch toán ghi nợ số tiền trả thay (trường hợp xác nhận bảo lãnh và trường hợp bên đề nghị bảo lãnh không phải là bên được bảo lãnh).
	Để giảm thiểu rủi ro cho Bên bảo lãnh trong trường hợp xác nhận bảo lãnh (hạch toán cho bên được bảo lãnh hoặc TCTD đề nghị xác nhận bảo lãnh) và trường hợp Bên đề nghị bảo lãnh là tổ chức, cá nhân là người cư trú, Bên được bảo lãnh là người không cư trú.
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	Phí bảo lãnh  (Điều 19)
	
	Bổ sung cho phép TCTD thoả thuận với khách hàng về việc thu phí bằng ngoại tệ hoặc VNĐ và điều chỉnh phí trong thời hạn bảo lãnh.
	 Khoản 4, Điều 95, Luật CTCTD 2010 quy định “Tổ chức có quyền quyết định miễn, giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng”.  

	13
	Thời hạn bảo lãnh (Điều 20 dự thảo)
	Thời hạn bảo lãnh được xác định từ khi phát hành bảo lãnh cho đến thời điểm chấm dứt bảo lãnh được ghi trong cam kết. 
	Thời hạn bảo lãnh được xác định từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc khi bảo lãnh có hiệu lực theo thoả thuận hoặc theo sự kiện theo quy định của Bộ Luật dân sự.


	Điều 152 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định rõ về thời điểm hoặc ngày hoặc sự kiện để xác định thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Vì vậy, để phù hợp với thực tế và quy định của Bộ Luật dân sự, dự thảo quy định theo hướng thời hạn bảo lãnh được xác định từ khi bảo lãnh có hiệu lực theo thoả thuận của các bên hoặc theo các quy định tại  Bộ Luật dân sự.

	14
	Ngôn ngữ bảo lãnh (Điều 23 dự thảo)
	Trong các trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thoả thuận sử dụng một thứ tiếng nước ngoài thông dụng trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh.
	Các bên có thể thoả thuận sử dụng tiếng nước ngoài phù hợp trong văn bản bảo lãnh. Trong trường hợp sử dụng tiếng nước ngoài, khi có tranh chấp phát sinh thì các văn bản, tài liệu gửi tới các cơ quan chức năng Việt Nam để giải quyết tranh chấp phải dịch ra tiếng Việt đính kèm và đơn vị gửi tài liệu phải chịu trách nhiệm về nội dung dịch. Văn bản tiếng Việt được sử dụng làm tài liệu pháp lý, các văn bản bằng tiếng nước ngoài chỉ có giá trị tham khảo.
	Trên thực tế không có bên nước ngoài tham gia nhưng hợp đồng kinh tế cơ sở vẫn yêu cầu cam kết bảo lãnh phải được lập bằng ngôn ngữ khác (ví dụ như các dự án ODA hoặc gói thầu có vốn đầu tư nước ngoài). Vì vậy, quy định như dự thảo cho phù hợp với thực tế.
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	Áp dụng các điều ước và tập quán quốc tế trong giao dịch bảo lãnh  (Điều 24 dự thảo)
	Quy định áp dụng các điều ước và tập quán quốc tế trong giao dịch bảo lãnh khi có bên nước ngoài tham gia.
	Quy định áp dụng điều ước và tập quán quốc tế trong tất cả các giao dịch bảo lãnh.
	Khoản 4, Điều 3 Luật CTCTD 2010 quy định “Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngân hàng được quyền thỏa thuận áp dụng tập quán thương mại, bao gồm (a) Tập quán thương mại quốc tế do Phòng thương mại quốc tế ban hành, (b) Tập quán thương mại quốc tế khác không trái với pháp luật của Việt Nam”.

	16
	Áp dụng lãi suất phạt (Khoản 4 Điều 30 dự thảo)
	Trường hợp chưa hoàn trả được cho TCTD, bên nợ phải chịu lãi suất phạt đối với khoản nợ tổ chức tín dụng đã trả thay, tối đa bằng 150% trong hợp đồng vay.
	Trường hợp chưa hoàn trả được cho TCTD, khách hàng và TCTD thoả thuận áp dụng hoặc không áp dụng lãi suất phạt đối với khoản nợ đã trả thay.
	 Khoản 4, Điều 95 Luật CTCTD “Tổ chức tín dụng có quyền quyết định miễn, giảm lãi suất, phí cho khách hàng theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng”. 
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	Lưu giữ hồ sơ (Điều 32)
	Không quy định
	Bổ sung quy định TCTD lưu giữ hồ sơ bảo lãnh theo quy định pháp luật hiện hành
	Điều 96 Luật CTCTD 2010 quy định về lưu trữ hồ sơ tín dụng.
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	Tổ chức thực hiện (Điều 34 dự thảo)
	
	Bổ sung quy định TCTD phải ban hành hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc điểm và điều lệ của TCTD và gửi về NHNN 01 bản sau khi ban hành.
	Điều 93 Luật CTCTD 2010 quy định về quy định nội bộ.  


